
Tiền thưởng
75.000.000

01 Công pháp số II-BD cá nhân Nữ THCS 

Nhất Nguyễn Thị Kim Ân 24/01/2011 7A2 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí 1.000.000

Nhì Bùi Thị Quỳnh Trang 23/08/2009 9A THCS An Sinh Thị xã Đông Triều 750.000

Ba Nguyễn Ngọc Lan 28/09/2009 9A TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều 500.000

02 Công pháp số II-BD cá nhân Nam THCS 

Nhất Nguyễn Minh Hoàng 06/04/2009 9A TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều 1.000.000

Nhì Phạm Huy Nhật 17/12/2010 8A1 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí 750.000

Ba Nguyễn Y Khoa 05/07/2011 7A THCS Thủy An Thị xã Đông Triều 500.000

03 Công pháp số II-Đôi nữ THCS 

Nguyễn Thị Mai Lan 16/02/2010 8C5 THCS Mạo Khê II Thị xã Đông Triều

Nguyễn Khánh Linh 23/05/2009 9D8 THCS Mạo Khê II Thị xã Đông Triều

Nguyễn Hà Điệp 03/11/2009 9B Trường Thực hành Sư phạm Thành phố Uông Bí

Lương Mai Hà Linh 14/01/2009 9B Trường Thực hành Sư phạm Thành phố Uông Bí

Nguyễn Mai Lan 07/10/2010 8A THCS Hiệp Hòa Thị xã Quảng Yên

Đinh Nguyễn Bảo Hân 10/08/2010 8A THCS Hiệp Hòa Thị xã Quảng Yên

04 Công pháp số II-Đôi nam THCS 

Nguyễn Minh Hoàng 06/04/2009 9A TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều

Đinh Vũ Trường Giang 03/02/2009 9A TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Đình Long 29/04/2011 7A1 Trường THCS Trưng Vương Thành phố Uông Bí

Đỗ Đức Trung 14/05/2011 7A1 THCS Phương Đông Thành phố Uông Bí

Trần Hoàng Sơn 18/10/2009 9B THCS Đông Mai Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Gia Lợi 19/04/2011 7B THCS Minh Thành Thị xã Quảng Yên
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05 Công pháp số II-Đôi nam nữ THCS 

Diệp Văn Lâm 04/04/2009 9B THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Bùi Thị Quỳnh Trang 23/08/2009 9A THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Nguyễn Duy Phan 07/11/2011 7A Trường Thực hành Sư phạm Thành phố Uông Bí

Khuất Thị Ánh Ngọc 20/10/2009 9A3 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí

Lê Mai Gia Ân 21/01/2011 7C THCS Hiệp Hòa Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Thị Thanh Thảo 09/06/2010 8B THCS Hiệp Hòa Thị xã Quảng Yên

06 Công pháp số II-Đồng đội nữ THCS 

Trần Vân Khánh 29/07/2011 7B Trường Thực hành Sư phạm Thành phố Uông Bí

Phạm Thùy Giang 19/12/2009 9A1 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí

Khuất Thị Ánh Ngọc 20/10/2009 9A3 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí

Nguyễn Ngọc Tâm 19/05/2010 8A1 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí

Phạm Thị Trang Anh 14/07/2010 8B TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Ngọc Hân 17/09/2010 8A THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Nguyễn Vũ Ngọc Huyền 14/10/2010 8C THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Phạm Hoài Anh Thư 16/10/2009 9C THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Nguyễn Bảo Châu 20/01/2012 6A1 THCS Đông Xá Huyện Vân Đồn

Nguyễn Xuân Mai 28/08/2010 8A4 THCS Thị trấn Cái Rồng Huyện Vân Đồn

Phạm Khánh Ly 20/02/2012 6A6 THCS Hạ Long Huyện Vân Đồn

Nguyễn Gia Nhi 09/09/2010 8A THCS Đoàn Kết Huyện Vân Đồn

07 Công pháp số II-Đồng đội nam THCS 

Nguyễn Duy Phan 07/11/2011 7A Trường Thực hành Sư phạm Thành phố Uông Bí

Nguyễn Đình Long 29/04/2011 7A1 Trường THCS Trưng Vương Thành phố Uông Bí

Đỗ Đức Trung 14/05/2011 7A1 THCS Phương Đông Thành phố Uông Bí

Hoàng Việt Anh 09/05/2009 9A4 THCS Phương Đông Thành phố Uông Bí

Nguyễn Lê Thành 26/05/2010 8A THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Phạm Huy Hải Nam 09/12/2010 8A THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Phạm Trung Đoàn 01/03/2010 8A THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Nguyễn Chí Nam 30/07/2010 8A TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều

Trần Hoàng Sơn 18/10/2009 9B THCS Đông Mai Thị xã Quảng Yên

Vũ Hoàng Anh 24/08/2011 7C THCS Đông Mai Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Bùi Anh Tuấn 18/06/2011 7B THCS Đông Mai Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Gia Lợi 19/04/2011 7B THCS Minh Thành Thị xã Quảng Yên
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08 Ngọc Trản Quyền-BD cá nhân Nữ THCS 

Nhất Nguyễn Thị Kim Ân 24/01/2011 7A2 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí 1.000.000

Nhì Nguyễn Thu Hà 26/11/2011 7A THCS Minh Thành Thị xã Quảng Yên 750.000

Ba Nguyễn Thị Vân Anh 07/02/2010 8A8 THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 500.000

09 Ngọc Trản Quyền-BD cá nhân Nam THCS 

Nhất Nguyễn Minh Hoàng 06/04/2009 9A TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều 1.000.000

Nhì Phạm Huy Nhật 17/12/2010 8A1 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí 750.000

Ba Đinh Hồng Phong 12/10/2010 8A1 THCS Ninh Dương Thành phố Móng Cái 500.000

10 Ngọc Trản Quyền-Đôi nữ THCS 

Bùi Thị Quỳnh Trang 23/08/2009 9A THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Trần Lan Phương 19/09/2009 9B THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Bùi Gia Linh 21/10/2011 7A2 THCS Nguyễn Văn Thuộc Thành phố Hạ Long

Nguyễn Thị Vân Anh 07/02/2010 8A8 THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long

Nguyễn Hà Điệp 03/11/2009 9B Trường Thực hành Sư phạm Thành phố Uông Bí

Lương Mai Hà Linh 14/01/2009 9B Trường Thực hành Sư phạm Thành phố Uông Bí

11 Ngọc Trản Quyền-Đôi nam THCS 

Phạm Huy Nhật 17/12/2010 8A1 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí

Nguyễn Bùi Bảo Ngọc 26/02/2011 7A1 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí

Nguyễn Bùi Anh Tuấn 18/06/2011 7B THCS Đông Mai Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Gia Lợi 19/04/2011 7B THCS Minh Thành Thị xã Quảng Yên

Đinh Vũ Trường Giang 03/02/2009 9A TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều

Diệp Văn Lâm 04/04/2009 9B THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

12 Ngọc Trản Quyền-Đôi nam nữ THCS 

Nguyễn Bùi Bảo Ngọc 26/02/2011 7A1 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí

Nguyễn Thị Kim Ân 24/01/2011 7A2 THCS Yên Thanh Thành phố Uông Bí

Trần Đức Mạnh 04/09/2011 7B THCS An Sinh Thị xã Đông Triều

Nguyễn Ngọc Lan 28/09/2009 9A TH&THCS Việt Dân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Bùi Anh Tuấn 18/06/2011 7B THCS Đông Mai Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Thu Hà 26/11/2011 7A THCS Minh Thành Thị xã Quảng Yên
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13 Công pháp số III-BD cá nhân Nữ THPT 

Nhất Nguyễn Minh Trang 24/05/2007 11B7 THPT Lê Chân Thị xã Đông Triều 1.000.000

Nhì Đoàn Khánh Huyền 12/05//2007 11A7 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên 750.000

Ba Vũ Trà My 16/11/2006 12B2 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều 500.000

14 Công pháp số III-BD cá nhân Nam THPT 

Nhất Nguyễn Tuấn Hùng 29/10/2006 12C4 THPT Hoàng Quốc Việt Thị xã Đông Triều 1.000.000

Nhì Nguyễn Đức Minh 24/05/2006 12C4 THPT Trần Nhân Tông Thị xã Đông Triều 750.000

Ba Nguyễn Ngọc Ninh 25/04/2007 11A2 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên 500.000

15 Công pháp số III-Đôi nữ THPT 

Đoàn Khánh Huyền 12/05//2007 11A7 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Vũ Mai Anh 05/12/2007 11A5 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Vũ Trà My 16/11/2006 12B2 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều

Nguyễn Phương Vy 05/03/2008 10A5 THPT Lê Chân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Thị Phương Anh 08/01/2007 11 Anh THPT Chuyên Hạ Long Thành phố Hạ Long

Vũ Ngọc Khánh Huyền 01/02/2006 12 TrungTHPT Chuyên Hạ Long Thành phố Hạ Long

16 Công pháp số III-Đôi nam THPT 

Vũ Quang Minh 24/06/2006 12C1 THPT Trần Nhân Tông Thị xã Đông Triều

Nguyễn Quang Minh 13/02/2007 11B4 THPT Trần Nhân Tông Thị xã Đông Triều

Vũ Đình Tuấn 18/05/2007 11A10 THPT Hồng Đức Thành phố Uông Bí

Trần Minh Hiếu 07/02/2008 10A3 THPT Uông Bí Thành phố Uông Bí

Bùi Duy Vững 10/10/2007 11A9 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Anh Quân 04/112007 11A4 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên

17 Công pháp số III-Đôi nam nữ THPT 

Nguyễn Đức Minh 24/05/2006 12C4 THPT Trần Nhân Tông Thị xã Đông Triều

Đỗ Ngọc Mai Phương 03/12/2008 10A8 THPT Hoàng Quốc Việt Thị xã Đông Triều

Nguyễn Anh Tú 22/11/2008 10A2 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Vũ Mai Anh 05/12/2007 11A5 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Nhật Lâm 21/03/2008 10A2 THPT Tiên Yên Huyện Tiên Yên

Bùi Thu Hằng 18/03/2008 10A2 THPT Tiên Yên Huyện Tiên Yên
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18 Công pháp số III-Đồng đội nữ THPT 

Đoàn Khánh Huyền 12/05//2007 11A7 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Trần Ngọc Hương Ly 03/06/2008 10A3 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Vũ Mai Anh 05/12/2007 11A5 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Hoàng Đỗ Khánh Huyền 01/04/2008 10A3 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Thị Kim Chi 05/10/2007 11B5 THPT Lê Chân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 06/01/2007 11A3 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều

Bùi Thị Bích Phương 18/10/2006 12B2 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều

Đỗ Thị Trà My 22/02/2006 12C2 THPT Lê Chân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Thị Phương Anh 08/01/2007 11 Anh THPT Chuyên Hạ Long Thành phố Hạ Long

Nguyễn Minh Ngọc Hải 14/02/2008 10C1 THPT Chuyên Hạ Long Thành phố Hạ Long

Bùi Ngọc Bảo Ngân 20/10/2007 11A4 THPT Bãi cháy Thành phố Hạ Long

Vũ Ngọc Khánh Huyền 01/02/2006 12 TrungTHPT Chuyên Hạ Long Thành phố Hạ Long

19 Công pháp số III-Đồng đội nam THPT 

Nguyễn Ngọc Ninh 25/04/2007 11A2 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên

Bùi Duy Vững 10/10/2007 11A9 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Anh Quân 04/112007 11A4 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên

Đinh Đức Hợi 02/04/2007 11A2 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên

Vũ Tuấn Hiển 14/05/2006 12B6 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều

Nguyễn Viết Huy 11/06/2007 11A6 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều

Nguyễn Đức Anh 23/12/2007 11A3 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều

Đặng Văn Thuận 20/07/2007 11A3 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều

Thái Khắc Anh Tuấn 16/02/2008 10A8 THPT Hoành Bồ Thành phố Hạ Long

Nguyễn Tùng Lâm 07/11/2007 11A7 THPT Bãi cháy Thành phố Hạ Long

Hà Quang Dũng 27/02/2008 10A2 TH, THCS&THPT Đoàn Thị Điểm Thành phố Hạ Long

Nguyễn Vũ Đình Trung 24/01/2006 12A1 TH, THCS&THPT Đoàn Thị Điểm Thành phố Hạ Long
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20 Lão Mai Quyền-BD cá nhân Nữ THPT 

Nhất Nguyễn Minh Trang 24/05/2007 11B7 THPT Lê Chân Thị xã Đông Triều 1.000.000

Nhì Vũ Trà My 16/11/2006 12B2 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều 750.000

Ba Nguyễn Thi Linh Chi 05/06/2008 10A3
TH, THCS&THPT Lê Thánh 

Tông
Thành phố Hạ Long 500.000

21 Lão Mai Quyền-BD cá nhân Nam THPT 

Nhất Nguyễn Ngọc Ninh 25/04/2007 11A2 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên 1.000.000

Nhì Nguyễn Anh Tú 22/11/2008 10A2 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên 750.000

Ba Nguyễn Tùng Lâm 07/11/2007 11A7 THPT Bãi cháy Thành phố Hạ Long 500.000

22 Lão Mai Quyền-Đôi nữ THPT 

Đỗ Ngọc Mai Phương 03/12/2008 10A8 THPT Hoàng Quốc Việt Thị xã Đông Triều

Đặng Thị Ý Anh 25/10/2008 10A1 THPT Hoàng Quốc Việt Thị xã Đông Triều

Trần Ngọc Hương Ly 03/06/2008 10A3 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Hoàng Đỗ Khánh Huyền 01/04/2008 10A3 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Thi Linh Chi 05/06/2008 10A3
TH, THCS&THPT Lê Thánh 

Tông
Thành phố Hạ Long

Ngô Thị Bảo Khanh 09/04/2006 12A3 THPT Hoành Bồ Thành phố Hạ Long

23 Lão Mai Quyền-Đôi nam THPT 

Phạm Minh Tú 30/10/2007 11A6 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Anh Tú 22/11/2008 10A2 THPT Đông Thành Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Quốc Trung 28/11/2008 10A1 THPT Lê Chân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Viết Huy 11/06/2007 11A6 THPT Nguyễn Bình Thị xã Đông Triều

Nguyễn Bảo Long 14/04/2008 10A10 THPT Uông Bí Thành phố Uông Bí

Trần Minh Hiếu 07/02/2008 10A3 THPT Uông Bí Thành phố Uông Bí

24 Lão Mai Quyền-Đôi nam nữ THPT 

Nguyễn Quốc Trung 28/11/2008 10A1 THPT Lê Chân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Minh Trang 24/05/2007 11B7 THPT Lê Chân Thị xã Đông Triều

Nguyễn Đức Nhân 29/05/2008 10A3 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên

Nguyễn Đoàn Lê Thủy 12/09/2008 10A8 THPT Bạch Đằng Thị xã Quảng Yên

Vũ Tuấn Anh 25/12/2006 12A2 THPT Trần Phú Thành phố Móng Cái

Đinh Hoàng Bảo Anh 01/06/2007 10A9 THPT Chu Văn An Thành phố Móng Cái
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Giải Tập thể

25 Đồng đội THCS

Nhất Thị xã Đông Triều 2.000.000

Nhì Thành phố Uông Bí 1.500.000

Ba Thị xã Quảng Yên 1.000.000

KK Thành phố Hạ Long 500.000

KK Thành phố Móng Cái 500.000

KK Huyện Hải Hà 500.000

KK Thành phố Cẩm Phả 500.000

KK Huyện Tiên Yên 500.000

26 Đồng đội THPT

Nhất Thị xã Đông Triều 2.000.000

Nhì Thị xã Quảng Yên 1.500.000

Ba Thành phố Uông Bí 1.000.000

KK Thành phố Hạ Long 500.000

KK Thành phố Móng Cái 500.000

KK Huyện Tiên Yên 500.000

KK Thành phố Cẩm Phả 500.000

KK Huyện Vân Đồn 500.000

27 Toàn đoàn

Nhất Thị xã Đông Triều 2.000.000

Nhì Thị xã Quảng Yên 1.500.000

Ba Thành phố Uông Bí 1.000.000

KK Thành phố Hạ Long 500.000

KK Thành phố Móng Cái 500.000

KK Thành phố Cẩm Phả 500.000

KK Huyện Tiên Yên 500.000

KK Huyện Vân Đồn 500.000
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